Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước                                                                                                                                2006


Phần II

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

I.  TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1. Tình hình quản lý đất đai theo ranh giới hành chính.

1.1 Công tác quản lý đất đai theo địa giới hành chính. 

Tỉnh Bình Phước được tái lập từ năm 1997 (từ 1/1/1997), trên cơ sở tách ra từ tỉnh Sông Bé (cũ), với diện tích tự nhiên 688.280 ha. Có địa giới hành chính tương đối ổn định như sau:

· Phía Bắc giáp Campuchia, tuyến địa giới hành chính (ĐGHC) dài 240 km. Chạy dài qua ba huyện Phước Long, Bù Đốp và Lộc Ninh.

· Phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đak Nông. Tuyến ĐGHC giữa tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng dài 48 km, tuyến ĐGHC giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đăk Nông dài 69 km.

· Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh, tuyến ĐGHC dài  26 km.

· Phía Nam giáp tỉnh Bình Dương, tuyến ĐGHC dài 28 km, tỉnh Đồng Nai, tuyến ĐGHC dài 59 km. 

1.2. Công tác quản lý đất đai theo đơn vị hành chính. 

Từ ngày thành lập đến nay, các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động, kế cả cấp huyện và cấp xã.

Năm 1997, khi mới thành lập tỉnh có 5 huyện (Bù Đăng, Phước Long, Đồng Phú, Bình Long và Lộc Ninh); với 68 đơn vị hành chính xã và 7 thị trấn.  

Năm 1999, thị xã Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Đồng Phú theo Nghị định 90/1999/NĐ-CP của Chính phủ, với diện tích 16.848 ha.  Đồng thời huyện Đồng Phú còn diện tích là 92.906 ha, thị trấn huyện lỵ tỉnh Đồng Phú được thành lập mới tại xã Tân Lợi và được gọi là thị trấn Tân Phú.

Năm 2003, theo Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 20/2/2003 của Chính phủ, hai huyện mới được thành lập là huyện Chơn Thành và huyện Bù Đốp. Huyện Chơn Thành được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Bình Long (cũ), với diện tích tự nhiên là 41.458,87 ha, bao gồm: thị trấn Chơn Thành và các xã Minh Hưng, Minh Long, Minh Thắng, Minh Thành, Minh Lập và Tân Quang. Huyện Bình Long mới diện tích là 75.773 ha, với 13 đơn vị hành chính cấp xã còn lại. Huyện Bù Đốp được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Lộc Ninh (cũ), với diện tích tự nhiên là 37.750 ha, bao gồm các các xã: Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành. Huyện Lộc Ninh mới diện tích là 86.297 ha, với 13 đơn vị hành chính cấp xã.

Về đơn vị cấp xã có nhiều đợt thay đổi, cho đến nay toàn tỉnh có 94 đơn vị cấp xã (82 xã, 8 thị trấn và 4 phường). 

(1) Thị xã Đồng Xoài có 4 phường và 3 xã: Phường Tân Phú 960,9 ha, phường Tân Đồng 784,6 ha; phường Tân Bình 525,8 ha; phường Tân Xuân 1.359,6 ha; xã Tân Thành 5.543,2 ha; xã Tiến Thành 2.520,6 ha; xã Tiến Hưng 4.980,9 ha.

(2) Huyện Đồng Phú có 01 thị trấn và 10 xã: thị trấn Tân Phú 3.309 ha và các xã Thuận Lợi 7.474 ha; Đồng Tâm 8.942 ha; Tân Phước 9.830 ha; Tân Hưng 12.231 ha; Tân Lợi 12.182 ha; Tân Lập 7.334,02 ha; Tân Hoà 13.671 ha; Thuận Phú́ 9.370 ha; Đồng Tiến 6.035 ha và xã Tân Tiến 3.437 ha.

(3) Huyện Bù Đăng có 01 thị trấn và 11 xã: thị trấn Đức Phong 995,6 ha và các xã: Đăk Nhau 16.930 ha; Thọ Sơn 20.300 ha; Bom Bo 19.670 ha; Minh Hưng 12.020 ha; Đoàn Kết 9.463 ha; Đồng Nai 10.147,09 ha; Đức Liễu 8.795 ha; Thống Nhất 10.640 ha; Nghĩa Trung 13.360 ha; Đăng Hà 20.150,01 ha và Thọ Sơn 7.992 ha.

(4) Huyện Phước Long có 02 thị trấn và 16 xã: thị trấn Thác Mơ 1.142 ha; thị trấn Phước Bình 1.437 ha và các xã: Bù Gia Mập 35.460 ha; Đăk Ơ 24.700 ha; Đức Hạnh 12.851 ha; Đa Kia 14.430 ha; Bình Thắng 5.830 ha; Sơn Giang 3.138 ha; Long Bình 8.821 ha; Bình Phước 9.117 ha; Long Hưng 5.087 ha; Phước Tín 16.317 ha; Bù Nho 3.628 ha; Long Hà 9.087 ha; Long Tân 7.525 ha; Phú Trung 4.889 ha;  Phú Riềng 7.642 ha và Phú Nghĩa 15.069,02 ha

(5) Huyện Bình Long có 01 thị trấn và 13 xã: thị Trấn An Lộc 821,68 ha và các xã: Thanh An 6.260 ha; An Khương 4.632,61 ha; Thanh Lương 5.552 ha; Thanh Phú 3.119 ha; An Phú 5.383 ha; Tân Lợi 4.541 ha; Tân Hưng 9.677 ha; Minh Đức 12.659 ha; Phước An 4.601,6 ha; Thanh Bình 2.740 ha; Tân Khai 4.198 ha; Đồng Nơ 4.686 ha và Tân Hiệp 7.146 ha. 

(6) Huyện Chơn Thành có 01 thị trấn và 8 xã: thị trấn Chơn Thành 3.245,3 ha và các xã: Minh Lập 4.911,32 ha; Tân Quan 5.835,52 ha; Minh Hưng 6.165,71 ha; Minh Long 3.732,4 ha; Minh Thành 5.203,12 ha; Nha Bích 4.943,8 ha; Minh Thắng 3.743,89 ha và Thành Tâm 4.006 ha.

(7) Huyện Lộc Ninh có 01 thị trấn và 14 xã: thị trấn Lộc Ninh 821,68 ha và các xã: Lộc Hà 5.073 ha; Lộc An 6.562 ha; Lộc Tấn 13.429 ha; Lộc Hiệp 2.856 ha; Lộc Thiện 5.266 ha; Lộc Thuận 4.261 ha; Lộc Quang 7.571 ha; Lộc Thành 12.518 ha; Lộc Thái 1.591,36 ha; Lộc Điền 3.149 ha; Lộc Hưng 3.000,02 ha; Lộc Khánh 3.630 ha; Lộc Thạnh 7.449 ha và Lộc Thịnh 7.857 ha. 

(8) Huyện Bù Đốp có 01 thị trấn và 6 xã: thị trấn Thanh Bình 1.608,4 ha và các xã: Hưng Phước 4.983,5 ha; Thiện Hưng 4.935,31 ha; Thanh Hòa 4.539,22 ha; Tân Thành 3.954,91 ha; Tân Tiến 4.277,25 ha và Phước Thiện 13.785,29 ha.

1.3  Tình hình quản lý đất đai theo đối tượng sử dụng.

Quỹ đất của tỉnh Bình Phước phần nhiều do các tổ chức của nhà nước quản lý, đó là một thuận lợi căn bản trong quá trình quy hoạch bố trí sử dụng đất. 

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 cho thấy: 

· Đất các tổ chức trong nước quản lý tới 413.401 ha, chiếm 60,06% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó có tới 95,37% diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất; diện tích đất có thu tiền là 0,01% và diện tích đất cho thuê là 4,62 ha. Điều đó cho thấy khi có nhu cầu thu hồi các đất này để chuyển sang các mục đích sử dụng khác, sẽ không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu tố và mức đền bù lớn.

· Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất chiếm tỷ lệ không cao (30,9%).

· Nước ngoài và liên doanh nước ngoài chiếm tỷ lệ không đáng kể (0,1%) nhưng bước đầu rất có ý nghĩa về  mặt phát triển kinh tế.

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai:

Từ khi có Luật Đất đm 1993; Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và 2001; Luật Đất đai năm 2003, ngành Địa chính (nay là ngành Tài nguyên và Môi trường) đã tham mưu UBND tỉnh ban hàn bản nhằm thể chế hoá chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có Luật Đất đai 2003, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản sau đây:

· Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 V/v ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

· Quyết định số 56/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 V/v ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

· Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 24/1/2005 V/v ban hành giá các loại đất theo Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất.

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các tổ chức, bộ máy về quản lý đất đai theo Luật đất đai năm 2003, bao gồm kiện toàn Sở Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị trực thuộc như: Văn phòng Đăng ký sử dụng đất cấp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, văn bản hướng dẫn các huyện thị thành lập phòng Tài nguyên và Môi trường, văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thị. 

3.  Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CN-QSDĐ).

Công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính, toàn tỉnh đã thực hiện việc đo đạc lập hồ sơ địa chính cho 56 xã, phường, thị trấn để cấp giấy CN-QSDĐ. Tuy nhiên, bản đồ địa chính hầu hết được đo trước năm 2000. Khi đó bản đồ địa chính không được đo toàn xã mà chỉ đo ở những khu vực đông dân cư, đất nông nghiệp do xã quản lý.

Riêng đất của các công ty cao su, các lâm trường, ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính. Đến nay cơ bản hoàn thành cấp giấy CN-QSDĐ cho các đơn vị này. 

Việc tiếp nhận hồ sơ khi người sử dụng đất là hộ gia đình và cá nhân thực hiện các quyền về đất đai do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng UBND các huyện, thị đảm nhận.

Sau khi Luật đất đai 2003 có hiệu lực đến nay toàn tỉnh đã cấp được 9563 giấy CN-QSDĐ và cấp 12.795 giấy CN-QSDĐ cho chuyển nhượng, thừa kế…

Đến tháng 01/1/2005 kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

· Trong 661.048,03 ha hiện trạng đang sử dụng đất cần cấp giấy CN-QSDĐ: hộ gia đình, cá nhân là 253.304,12 ha; tổ chức sử dụng là 407.717,91 ha.

· Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đã cấp được 156.653 giấy CN-QSDĐ (với 156.114 hộ); tương ứng diện tích được cấp là 177.358 ha, chiếm 70% so với diện tích do hộ gia đình, cá nhân sử dụng cần cấp.

· Đối với tổ chức sử dụng đã cấp được 882 giấy CN-QSDĐ (cho 800 tổ chức); tương ứng diện tích được cấp là 350.297,77 ha, chiếm 85,92% so với diện tích đất do các tổ chức sử dụng cần cấp.

· Tổng hợp chung, diện tích đã được cấp giấy là 527.655,77 ha, chiếm 79,82% diện tích đất phải cấp giấy.

4.  Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QHKHSDĐ).

4.1. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Bình Phước là một trong những tỉnh triển khai và hoàn thành sớm công tác QHSDĐ ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã so với cả nước.  

· Về QHSDĐ cấp tỉnh: Năm 1999 UBND tỉnh cho tiến hành dự án Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000. 

· Về QHSDĐ cấp huyện: UBND tỉnh Bình Phước đã cho phép Sở Tài nguyên và MT cùng các huyện, thị triển khai QHSDĐ cấp huyện ngay từ năm 2001 và đến năm 2004 đã hoàn thành QHSDĐ cho tất cả 7 huyện và thị xã Đồng Xoài; các dự án đều được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó: 02 huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú thực hiện trong năm 2001; huyện Phước Long và thị xã Đồng Xoài thực hiện năm 2002; huyện Lộc Ninh thực hiện năm 2003; 3 huyện Bình Long, Chơn Thành và huyện Bù Đốp  thực hiện trong năm 2004. Các huyện Bù Đăng và Đồng Phú đang được điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2006.

· Về QHSDĐ cấp xã (bao gồm các phường, xã, thị trấn): Song song với việc triển khai QHSDĐ cấp huyện, QHSDĐ cấp xã được tiến hành từ năm 2002 và đến năm 2005 thì cơ bản hoàn thành QHSDĐ cấp xã.

Nhìn chung công tác QHSDĐ tỉnh Bình Phước thực hiện và hoàn thành sớm, đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai nói riêng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung. (Theo báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 9/1/2006, đến cuối năm 2005 toàn quốc mới có 57/61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt; mới có 62% đơn vị hành chính cấp huyện và 55% đơn vị cấp xã có QHSDĐ được xét duyệt).   

4.2.  Công tác lập kế hoạch sử dụng đất.

Đối với cấp tỉnh: Trước năm 2001, Sở TN-MT tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2002, thực hiện theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2001, tỉnh Bình Phước đã tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2001-2005 và đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 1127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2002.

Đối với cấp huyện, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và được UBND tỉnh phê duyệt. Đối cấp xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và UBND cấp huyện, thị phê duyệt. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã chưa được quan tâm nhiều, nên việc lập kế hoạch sử dụng đất không được đều khắp, chất lượng chưa cao. 

5.Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.

Sau khi có Luật đất đai 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh giao đất cho 32 tổ chức tôn giáo với diện tích 77,30 ha và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 5 tổ chức với diện tích 5,57 ha; cho 26 tổ chức thuê đất với diện tích 16.804,2 ha, trong đó có 1 tổ chức nước ngoài thuê 91 ha.

Thu hồi 2.944 ha đất nông nghiệp của các công ty cao su giao cho ban quản lý các khu công nghiệp quản lý để thực hiện các dự án phát  triển công nghiệp.

Thu hồi 2.598 ha đất lâm nghiệp của ban quản lý rừng giao cho Công ty cao su Đồng Phú thực hiện trồng cao su mới và chăn nuôi đại gia súc.

6. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và Quyết định số 56/2005/QĐ-UB  ngày 03/6/2005 quy định giá bồi thường và chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nhìn chung, công tác này ngày càng đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. 

7. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

Đối với cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong tỉnh kiểm tra, thanh tra thường xuyên công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Giải quyết kịp thời những tranh chấp, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai và môi trường. Cán bộ thanh tra luôn quán triệt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện theo đúng quy định của Luật Khiếu nại. Vì vậy, về cơ bản Thanh tra Sở đã làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời, không đảm bảo về thời gian. Nguyên nhân chính là do lực lượng thanh tra còn mỏng, địa bàn hoạt động quá rộng, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp.

8. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai.

Từ ngày thành lập tỉnh (1997) đến nay, công tác thống kê đất đai hàng năm và định kỳ 5 năm một lần được UBND tỉnh rất quan tâm và ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã. Về nội dung và phương pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhìn chung chất lượng của công tác thống kê, kiểm kê đất đai đã từng bước  được nâng cao. Kết quả của công tác này là tài liệu quan trọng, phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn sự sai lệch giữa số liệu, bản đồ và thực tế. 

9. Công tác lập bản đồ địa chính.

Trước năm 1997, khi còn thuộc tỉnh Sông Bé cũ, ngành địa chính mới tập trung đo vẽ bản đồ địa chính cho các xã thuộc các huyện phía Nam tỉnh (nay thuộc tỉnh  Bình Dương). Khu vực tỉnh Bình Phước hiện tại hầu như chưa có bản đồ địa chính tại thời điểm đó. Từ năm 2000-2005, UBND tỉnh Bình Phước tập trung đo vẽ lập bản đồ địa chính, cho đến năm 2005 diện tích đã có bản đồ địa chính là 150.618 ha, chiếm 21% DTTN toàn tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

II.1. Cơ cấu sử dụng đất tổng quát.

	Bảng 2.1: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TỔNG QUÁT

	Hạng mục
	T.Bình Phước (*) 
	Vùng ĐNB (**)
	Toàn quốc (**)

	
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)

	TỔNG DIỆN TÍCH
	688.280,10
	100
	3.478.829
	100
	33.069.293
	100

	1. Đất đã sử dụng
	687.017,86
	99,82
	3.361.550
	96,63
	28.049.335
	84,82

	1.1 Đất nông nghiệp
	633.766,49
	92,25
	2.906.931
	86,48
	24.816.995
	88,48

	  - Đất sản xuất NN
	294.540,70
	42,79
	1.607.970
	46,22
	9.409.675
	28,45

	  - Đất lâm nghiệp
	337.469,15
	49,03
	1.260.383
	36,23
	14.677.662
	44,38

	  - Đất nông nghiệp khác
	1.756,64
	0,26
	38.579
	1,11
	729.658
	2,21

	1.2 Đất phi nông nghiệp
	53.251,37
	7,75
	454.619
	13,52
	3.232.340
	11,52

	  - Đất ở
	5.704,98
	0,83
	71.034
	2,04
	598.520
	1,81

	  - Đất chuyên dùng
	21.578,70
	3,14
	191.504
	5,50
	1.390.178
	4,20

	  - Đất phi NN còn lại
	25.967,69
	3,77
	192.082
	5,52
	1.243.642
	3,76

	2. Đất chưa sử dụng
	1.262,24
	0,18
	117.279
	3,37
	5.019.958
	15,18

	 (*) Nguồn: Sờ TN & MT Bình Phước, số liệu kiểm kê năm 2005
	
	
	
	

	 (**) Nguồn: Bộ TN & MT, số liệu kiểm kê năm 2005
	
	
	
	
	


Qua Bảng 2.1 cho thấy:

(1) Tỷ lệ đất đã đưa vào sử dụng của tỉnh Bình Phước rất cao: Trong tổng 688.280 ha  DTTN đến nay đã đưa vào sử dụng 687.018 ha, chiếm 99,82%DTTN, tỷ lệ này cao hơn vùng ĐNB và cao hơn nhiều so với toàn quốc (vùng ĐNB là 96,63% và toàn quốc là 84,82%). Cho thấy khả năng khai thác từ đất chưa sử dụng bổ sung cho các mục đích sử dụng không còn nhiều. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất lần này chủ yếu là quá trình chu chuyển giữa các loại sử dụng đất mà thôi; xu thế chung trong giai đoạn tới đất phi nông nghiệp sẽ tăng nhanh, thì tất yếu đất nông nghiệp phải giảm tương ứng.

(2) Trong đất đã đưa vào sử dụng, đất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất so với vùng ĐNB và cả nước, ngược lại  đất phi nông nghiệp có một tỷ trọng nhỏ so với vùng ĐNB và cả nước. Trong 687.018 ha đất đã đưa vào sử dụng: Đất lâm nghiệp là 337.540 ha, chiếm 49,03%DTTN (tỷ trọng này đối vời vùng ĐNB là 36,23%, cả nước là 44,38%). Đất sản xuất nông nghiệp có 294.540 ha, chiếm 42,79%DTTN, thấp hơn vùng ĐNB và cao hơn nhiều toàn quốc (vùng ĐNB là 46,22% và toàn quốc 28,45%). Đất phi nông nghiệp có 53.251 ha, chiếm 7,75%DTTN, thấp hơn nhiều so với vùng ĐNB và cả nước (vùng ĐNB 13,52% và toàn quốc là 11,52%). 

(3) Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất có mặt nước chuyên dùng chiếm tỷ trọng cao nhất, vì nơi đây có nhiều hồ chứa nước lớn nhất khu vực. Trong 53.251 ha đất phi nông nghiệp, đất có mặt nước chuyên dùng có tới 25.230 ha, chiếm 47,38% DT đất phi nông nghiệp, nên các đất phi nông nghiệp khác còn rất ít. Vì vậy, trong dự án án này đất phi nông nghiệp cần được chú ý điều chỉnh tăng thêm nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

Tình hình phân bố và sử dụng đất tổng quát của các đơn vị hành chính. 

	Bảng 2.1: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

	Loại đất
	Tòan tỉnh (ha)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	TX. Đồng Xòai
	Đồng Phú
	Bù Đăng
	Phước Long
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	TỔNG DT TỰ NHIÊN
	688.280
	16.676
	93.815
	150.463
	186.170
	41.787
	76.252
	85.034
	38.084

	Tỷ lệ (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	I. Đất nông nghiệp
	633.766
	14.537
	88.174
	139.005
	171.327
	38.348
	68.838
	78.596
	34.942

	Tỷ lệ (%)
	92,08
	87,17
	93,99
	92,38
	92,03
	91,77
	90,28
	92,43
	91,75

	1.1 Đất sản xuất NN
	294.541
	10.115
	30.206
	43.210
	79.389
	38.309
	48.348
	32.612
	12.351

	Tỷ lệ (%)
	42,79
	60,66
	32,20
	28,72
	42,64
	91,68
	63,41
	38,35
	32,43

	1.2 Đất lâm nghiệp
	337.469
	4.168
	57.637
	95.719
	91.374
	 
	20.410
	45.884
	22.278

	Tỷ lệ (%)
	49,03
	24,99
	61,44
	63,62
	49,08
	 
	26,77
	53,96
	58,50

	1.3 Đất thuỷ sản
	1.625
	153
	330
	75
	564
	39
	50
	100
	314

	1.4 Đất NN khác
	132
	102
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 

	II. Đất phi nông nghiệp
	53.251
	2.139
	5.547
	11.170
	14.843
	3.402
	7.161
	5.899
	3.090

	Tỷ lệ (%)
	8,40
	14,71
	6,29
	8,04
	8,66
	8,87
	10,40
	7,51
	8,84

	2.1 Đất ở
	5.705
	489
	702
	722
	1.335
	351
	767
	982
	358

	2.2 Đất chuyên dùng
	21.537
	1.364
	2.871
	2.506
	4.081
	2.435
	4.232
	3.130
	918

	2.3 Đất phi NN khác
	26.010
	286
	1.975
	7.943
	9.426
	616
	2.162
	1.787
	1.814

	III. Đất chưa sử dụng
	1.262
	0
	94
	288
	0
	36
	253
	539
	52

	Tỷ lệ (%)
	0,18
	0,00
	0,10
	0,19
	0,00
	0,09
	0,33
	0,63
	0,14

	* Nguồn: Sở TN & MT tỉnh Bình Phước, 2005
	
	
	
	
	
	
	


Qua bảng 2.2 cho ta thấy:

· Quỹ đất của toàn tỉnh cũng như của các huyện, thị sử dụng chính cho ngành nông – lâm nghiệp. Nhóm đất nông nghiệp phần nhiều chiếm trên 90% diện tích tự nhiên; thị xã Đồng Xoài tuy là một thị xã tỉnh lỵ nhưng nhóm đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng rất cao là 87,17%.

· Trong 8 đơn vị hành chính cấp huyện, thị chỉ có 01 huyện không có đất lâm nghiệp là huyện Chơn Thành; có tới 5 huyện có tỷ lệ đất lâm nghiệp chiếm gần và trên 50% diện tích tự nhiên (Bù Đăng 63%, Đồng Phú 61,44%, Bù Đốp 58,5%, Lộc Ninh 53,96%, Phước Long 49,08%); huyện Bình Long và thị xã Đồng Xoài đất lâm nghiệp chiếm 24,99% và 26,77%.

· Tỷ trọng đất phi nông nghiệp cả tỉnh cũng như tất cả các huyện đều rất thấp, phần nhiều nhóm đất phi nông nghiệp chiếm <10% DTTN.  Trong đó: thị xã Đồng Xoài chiếm tỷ lệ cao nhất là 14,71%, sau đó ít dần là Bình Long 10,40%, thấp nhất là huyện Đồng Phú chỉ chiếm 6,29%.  

II.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất.

1. Hiện trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp:

 Nhóm đất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước hiện có: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác.

	Bảng 2.3: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

	Loại sử  dụng
	Toàn tỉnh
	TX Đồng
	Đồng
	Bù
	Phước
	Chơn
	Bình
	Lộc
	Bù

	 
	(ha)
	(%)
	Xoài
	Phú
	Đăng
	Long
	Thành
	Long
	Ninh
	Đốp

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. NHÓM ĐẤT NN
	633.766
	100
	14.537
	88.174
	139.005
	171.327
	38.348
	68.838
	78.596
	34.942

	1. Đất sản xuất NN
	294.541
	46,47
	10.115
	30.206
	43.210
	79.389
	38.309
	48.348
	32.612
	12.351

	2. Đất lâm nghiệp
	337.469
	53,25
	4.168
	57.637
	95.719
	91.374
	 
	20.410
	45.884
	22.278

	3. Đất NTTS
	1.625
	0,26
	153
	330
	75
	564
	39
	50
	100
	314

	5. Đất NN khác
	132
	0,02
	102
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 


(*) Nguồn: Sở TN&MT, kiểm kê đất đai, 2005

Trong nhóm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có diện tích lớn nhất là 337.469 ha, chiếm 49,03%DTTN toàn tỉnh và chiếm 53,25% DT đất nông nghiệp; đất sản xuất nông nghiệp có 294.541 ha, chiếm 42,79%DTTN toàn tỉnh và chiếm 46,47% DT đất nông nghiệp. Ngoài ra đất nuôi trồng thủy sản có diện tích rất nhỏ 1.625 ha, chiếm 0,26% DT đất nông nghiệp.

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp: 

Trong đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây công nghiệp lâu năm chiếm tỷ lệ rất cao, đó là thế mạnh của tỉnh trong giai đoạn hiện tại cũng như lâu dài, cần được phát huy. Với các cây trồng thế mạnh của tỉnh là cao su, điều, tiêu, cây ăn quả.
Trong 294.541 ha đất sản xuất nông nghiệp, có tới 274.127 ha đất trồng cây lâu năm, chiếm 93,07% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong cây lâu năm đất cây công nghiệp lâu năm có tới 242.765 ha, chiếm 82,42% DT đất nông nghiệp và chiếm 88,55% DT cây lâu năm. 

	Bảng 2.4: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

	Loại sử  dụng
	Toàn tỉnh
	TX Đồng
	Đồng
	Bù
	Phước
	Chơn
	Bình
	Lộc
	Bù

	 
	(ha)
	(%)
	Xoài
	Phú
	Đăng
	Long
	Thành
	Long
	Ninh
	Đốp

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Đất sản xuất NN
	294.541
	100
	10.115
	30.206
	43.210
	79.389
	38.309
	48.348
	32.612
	12.351

	1.1. Đất cây hàng năm
	20.414
	6,93
	711
	1.582
	1.619
	2.160
	3.956
	4.685
	2.658
	3.042

	1.1.1. Đất trồng lúa
	11.274
	3,83
	380
	846
	1.018
	1.998
	1.006
	2.494
	1.935
	1.596

	 - Đất chuyên lúa nước
	3.740
	1,27
	329
	 
	9
	820
	195
	909
	1.408
	70

	 - Đất lúa nước còn lại
	7.295
	2,48
	51
	846
	1.004
	1.178
	711
	1.480
	527
	1.496

	 - Đất lúa nương
	239
	0,08
	 
	 
	4
	 
	100
	105
	 
	30

	1.1.2. Đất cỏ dùng vào CN
	62
	0,02
	18
	0
	9
	 
	15
	19
	 
	 

	1.1.3. Đất cây HN khác 
	9.078
	3,08
	313
	737
	592
	162
	2.935
	2.172
	723
	1.445

	1.2. Đất trồng cây LN
	274.127
	93,07
	9.403
	28.624
	41.592
	77.229
	34.353
	43.663
	29.954
	9.309

	 - Đất cây CNLN
	242.765
	82,42
	7.045
	27.719
	40.382
	75.423
	26.589
	28.569
	28.599
	8.438

	 - Đất cây ĂQLN
	7.681
	2,61
	772
	393
	 
	747
	2.824
	1.760
	745
	441

	 - Đất cây LNK
	23.681
	8,04
	1.585
	513
	1.209
	1.059
	4.940
	13.335
	610
	430


 (*) Nguồn: Sở TN&MT, kiểm kê đất đai, 2005

Theo niên giám thống kê năm 2004, trong 225.592 ha đất cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, có các cây trồng chính sau: (Không kể diện tích các cây trồng trong đất lâm phần). Cao su: 90.641 ha, chiếm 40,18% DT cây lâu năm; Điều: 107.939 ha, chiếm 47,85% DT đất cây lâu năm; Tiêu: 13.441 ha, chiếm 5,96% DT đất cây lâu năm; Cà phê: 13.571 ha, chiếm 6,01% DT đất cây lâu năm; Cây ăn trái: 8.000 ha, chiếm 3,54% DT đất cây lâu năm;

Ngoài ra, trong đất lâm phần có khoảng 130.000 ha trồng các cây nông nghiệp, chủ yếu là cây dài ngày như điều, cao su, cây ăn quả, tiêu, cà phê… Trong đó, hai cây trồng chính là cây điều có khoảng 60.000-70.000 ha, cao su khoảng 15.000-20.000 ha. 

Cây hàng năm của Bình Phước chỉ có 20.414 ha, chiếm 2,9%DTTN toàn tỉnh và chiếm 6,93% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Thực chất cây hàng năm chỉ trồng ở những đất không có khả năng trồng cây lâu năm. Cây hàng năm chủ yếu là cây lúa, trồng ở những vùng đất trũng ngập nước, hoặc lúa nương của đồng bào dân tộc, với tổng diện tích khoảng 11.000 ha. Các cây hàng năm khoác có khoảng 9.000 ha, bao gồm cây sắn, bắp, đậu đỗ, rau…

1.2. Đất lâm nghiệp

1.2.1 Tình hình sử dụng đất lâm nghiệp: Bình Phước là tỉnh có diện tích đất giành cho lâm nghiệp lớn, nhưng diện tích đất lâm nghiệp có rừng không còn nhiều và chất lượng rừng tương đối thấp.

Theo thống kê năm 2005, diện tích đất lâm nghiệp là 337.469 ha, chiếm 49,03%DTTN  toàn tỉnh và chiếm 53,25%DT đất nông nghiệp. Trong đó, đất rừng sản xuất là 147.688 ha, chiếm 21,46%DTTN toàn tỉnh và chiếm 43,76%DT đất lâm nghiệp; đất rừng phòng hộ là 157.080 ha, chiếm 22,82%DTTN toàn tỉnh và chiếm 46,55%DT đất lâm nghiệp; đất rừng đặc dụng 32.701 ha, chiếm 5,16%DTTN toàn tỉnh và chiếm 9,69%DT đất lâm nghiệp. 

	Bảng 2.5: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM  NGHIỆP

	Loại sử  dụng
	Toàn tỉnh
	TX Đồng
	Đồng
	Bù
	Phước
	Chơn
	Bình
	Lộc
	Bù

	 
	(ha)
	(%)
	Xoài
	Phú
	Đăng
	Long
	Thành
	Long
	Ninh
	Đốp

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2. Đất LÂM NGHIỆP
	337.469
	100
	4.168
	57.637
	95.719
	91.374
	 
	20.410
	45.884
	22.278

	Tỷ lệ so toàn tỉnh (%)
	100
	 
	1,23
	17,08
	28,36
	27,08
	 
	6,05
	13,60
	6,60

	2.1. Đất rừng sản xuất
	147.688
	43,76
	4.168
	57.637
	45.299
	24.923
	 
	 
	1.043
	14.618

	  - Đất rừng tự nhiên SX
	62.127
	18,41
	5
	14.937
	27.482
	13.575
	 
	 
	 
	6.128

	  - Đất có rừng trồng SX
	17.378
	5,15
	2.328
	7.148
	3.789
	1.881
	 
	 
	 
	2.232

	  - Đất trồng rừng SX
	68.183
	20,20
	1.834
	35.552
	14.029
	9.468
	 
	 
	1.043
	6.258

	2.2. Đất rừng phòng hộ
	157.080
	46,55
	 
	 
	45.022
	39.170
	 
	20.389
	44.841
	7.660

	  - Đất có rừng tự nhiên PH
	34.107
	10,11
	 
	 
	4.769
	2.531
	 
	 
	20.689
	6.119

	  - Đất có rừng trồng PH
	25.133
	7,45
	 
	 
	4.014
	2.042
	 
	12.112
	6.916
	49

	  - Đất trồng rừng PH
	97.841
	28,99
	 
	 
	36.239
	34.597
	 
	8.277
	17.236
	1.492

	2.3. Đất rừng đặc dụng
	32.701
	9,69
	 
	 
	5.399
	27.281
	 
	21
	 
	 

	  - Đất có rừng tự nhiên ĐD
	29.579
	8,76
	 
	 
	4.452
	25.105
	 
	21
	 
	 

	  - Đất có rừng trồng ĐD
	62
	0,02
	 
	 
	 
	62
	 
	 
	 
	 

	  - Đất trồng rừng ĐD
	3.060
	0,91
	 
	 
	947
	2.113
	 
	 
	 
	 


(*) Nguồn: Sở TN&MT, kiểm kê đất đai, 2005

Đất lâm nghiệp phân bố nhiều nhất ở huyện Bù Đăng là 95.719 ha, chiếm 28,36%DT đất lâm nghiệp toàn tỉnh. Sau đó ít dần là Phước Long 91.374 ha (27,08%); Đồng Phú 57.637 ha (17,08%); Lộc Ninh 45.884 ha (13,6%); Bù Đốp 22.278 ha (6,6%); Bình Long 20.410 ha (6,05%); TX Đồng Xoài 4.168 ha (1,23%).

1.2.2. Tình hình tổ chức, quản lý sử dụng đất các đơn vị lâm nghiệp. 

Các đơn vị quán lý: Diện tích đất do các đơn vị lâm nghiệp quản lý là 314.029 ha. Được quản lý bởi 7 lâm trường (LT)và 10 Ban quản lý rừng (QLR):

· Các lâm trường bao gồm: LT Minh Đức: 21.355 ha; LT Bù Đốp: 23.973 ha; LT Bù Gia Mập: 9.883 ha; LT Đăk Ơ: 15.277 ha; LT Bù Đăng: 25.337 ha; LT Nghĩa Trung 17.009 ha và LT Đồng Xoài: 16.440 ha. 

· Các Ban quản lý rừng (QLR) gồm: Vườn quốc gia Bù Gia Mập 26.032 ha; Ban QLR đặc dụng núi Bà Rá 1.025 ha; Ban QLR phòng hộ Bù Gia Phúc 20.556 ha; Ban QLR phòng hộ Đức Bổn 19.991 ha; Ban QLR phòng hộ Bom Bo 29.213 ha; Ban QLR phòng hộ Thống Nhất 12.556 ha; Ban QLR phòng hộ Lộc Ninh 21.183 ha; Ban QLR phòng hộ Tà Thiết 15.664 ha; Ban QLR kinh tế Suối Nhung 13.515 ha và Ban QLR kinh tế Tân Lập 25.020 ha.

· Các Ban QLR quản lý 184.755ha, trong đó: Đất xâm canh 93.835 ha, chiếm 50,79%; Các đơn vị tổ chức sản xuất 40.810 ha, chiếm 22,09%; Khoán theo Nghị định 01-CP của Chính phủ 7.286 ha (3,94%); Khoán hàng năm 30.544 ha (16,53%); Liên doanh, liên kết 842 ha (0,46%); và đất khác  11.438 ha (6,19%).

	Bảng 2.6: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ - TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC LÂM TRƯỜNG (tháng 12/2004)

	 
	 
	Tổng
	Tổ
	Khoán
	Liên 
	Đất
	Đất

	 
	Hạng mục
	Diện
	chức
	Theo
	Hàng
	Công
	Doanh
	Xâm
	

	 
	 
	Tích
	SX
	01-CP
	Năm
	việc
	LK
	canh
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Các lâm trường
	129.274
	46.539
	14.430
	23.175
	20
	3.766
	34.642
	6.703

	1
	LT Minh Đức
	21.355
	 
	10.963
	93
	 
	2.411
	3.724
	4.164

	2
	LT Bù Đốp
	23.973
	12.608
	2.019
	397
	 
	212
	7.666
	1.071

	3
	LT Bù Gia Mập
	9.883
	2.590
	 
	2.795
	 
	 
	4.365
	133

	4
	LT Đắk Ơ
	15.277
	9.954
	 
	1.161
	 
	545
	3.543
	74

	5
	LT Bù Đăng
	25.337
	7.374
	732
	10.586
	 
	 
	6.445
	200

	6
	LT Nghĩa Trung
	17.009
	7.643
	44
	6.565
	20
	 
	2.629
	108

	7
	TL Đồng Xoài
	16.440
	6.370
	672
	1.578
	 
	598
	6.270
	953

	II
	Các Ban quản lý rừng
	184.755
	40.810
	7.286
	30.544
	 
	842
	93.835
	11.438

	1
	Vườn QG Bù Gia Mập
	26.032
	20.873
	 
	4.700
	 
	 
	306
	153

	2
	Ban QLRĐD Núi Bà Rá
	1.025
	243
	 
	610
	 
	 
	156
	16

	3
	Ban QLRPH Bù Gia Phúc
	20.556
	1.549
	477
	 
	 
	 
	16.957
	1.573

	4
	Ban QLRPH Đức Bổn
	19.991
	218
	2.000
	83
	 
	 
	17.620
	70

	5
	Ban QLRPH Bom Bo
	29.213
	2.210
	296
	 
	 
	 
	22.126
	4.581

	6
	Ban QLRPH Thống Nhất
	12.556
	711
	650
	1.156
	 
	552
	8.582
	905

	7
	Ban QLRPH Lộc Ninh
	21.183
	4.307
	1.177
	12.871
	 
	 
	1.092
	1.737

	8
	Ban QLRPH Tà Thiết
	15.664
	3.545
	508
	7.969
	 
	37
	1.945
	1.660

	9
	Ban QLRKT Suối Nhung
	13.515
	2.198
	264
	495
	 
	 
	10.032
	526

	10
	Ban QLRKT Tân Lập
	25.020
	4.957
	1.914
	2.660
	 
	253
	15.019
	218

	 
	TỔNG CỘNG
	314.029
	87.349
	21.716
	53.719
	20
	4.608
	128.477
	18.141

	
	Nguồn: Đề án xắp xếp đổi mới các đơn vị lâm nghiệp tỉnh BÌnh Phước, Sở NN & PTNT, 2005
	
	


Hình thức tổ chức sử dụng đất: Qua bảng 2.6 cho thấy đất lâm nghiệp bị xâm canh chiếm tỷ trọng rất cao. 

Trong 314.029 ha: Đất xâm canh 128.477 ha, chiếm 40,91%; Các đơn vị tổ chức sản xuất 87.349 ha, chiếm 27,28; Khoán theo Nghị định 01-CP của Chính phủ 21.716 ha (6,92%); Khoán hàng năm 53.719 ha (17,11%); Khoán công việc 20 ha (0,01%); Liên doanh, liên kết 4.608 ha (1,47%); và đất khác (bao gồm các đất chuyên dùng, đất ở…) là 18.141 ha (5,78%).

Các lâm trường quản lý 129.274 ha, trong đó: Các đơn vị tổ chức sản xuất 46.539 ha, chiếm 36%; Đất xâm canh 34.642 ha, chiếm 26,80%; Khoán theo Nghị định 01-CP của Chính phủ 14.430 ha (11,16%); Khoán hàng năm 23.175 ha (17,93%); Khoán công việc 20 ha (0,02%); Liên doanh, liên kết 3.766 ha (2,91%); và đất khác  là 6.703 ha (5,18%). 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản: 

Toàn tỉnh đất nuôi trồng thủy sản chỉ có 1.625 ha, chiếm 0,24%DTTN toàn tỉnh và chiếm 0,26% DT đất nông nghiệp. Đất này bao gồm các ao, lung đìa ở những địa hình thấp, trũng được cải tạo thành ao nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây có xu thế chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, nhưng diện tích chưa nhiều. (Ở đây diện tích đất nuôi trồng thủy sản không kể diện tích các hồ nước).
2. Hiện trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp (ĐPNN)

	Bảng 2.7:  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

	Loại sử  dụng
	Toàn tỉnh
	TX Đồng
	Đồng
	Bù
	Phước
	Chơn
	Bình
	Lộc
	Bù

	 
	(ha)
	(%)
	Xoài
	Phú
	Đăng
	Long
	Thành
	Long
	Ninh
	Đốp

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	II. NHÓM ĐẤT PHI NN
	53.251,37
	100
	2.138,8
	5.547,5
	11.170,2
	14.842,7
	3.402,2
	7.161,4
	5.898,9
	3.089,7

	1. Đất ở
	5.704,99
	10,71
	488,7
	701,8
	721,8
	1.335,2
	351,1
	767,1
	981,8
	357,5

	1.1. Đất ở nông thôn
	4.773,41
	8,96
	178,0
	626,7
	681,6
	1.169,3
	282,7
	681,6
	861,8
	291,7

	1.2. Đất ở đô thị
	931,59
	1,75
	310,7
	75,1
	40,2
	165,9
	68,5
	85,5
	120,0
	65,8

	2. Đất chuyên dùng
	21.536,71
	40,44
	1.363,9
	2.871,0
	2.505,7
	4.081,1
	2.434,9
	4.232,3
	3.129,8
	918,2

	2.1. Đất trụ sở CQ, CTSN
	561,47
	1,05
	73,0
	103,1
	37,7
	177,2
	19,4
	27,8
	89,6
	33,7

	2.2. Đất q.phòng a.ninh
	3.052,63
	5,73
	54,9
	948,8
	97,8
	246,8
	11,8
	1.169,2
	341,5
	181,8

	2.3. Đất SXKD phi NN
	5.535,33
	10,39
	526,8
	511,5
	507,2
	776,6
	1.264,2
	1.130,6
	652,2
	166,2

	 2.3.1 Đất cụm công nghiệp
	4.186,04
	7,86
	466,0
	405,4
	463,1
	460,6
	1.186,3
	788,8
	309,5
	106,4

	 2.3.2 Đất cơ sở SXKD
	819,05
	1,54
	57,8
	81,0
	40,1
	281,6
	73,2
	168,7
	102,8
	13,9

	 2.3.3 Đất khai thác KS
	253,38
	0,48
	 
	 
	4,0
	 
	3,8
	7,1
	238,5
	 

	 2.3.4 Đất SX VLXD
	276,86
	0,52
	3,0
	25,1
	 
	34,5
	1,0
	166,0
	1,5
	45,8

	2.4. Đất có MĐ công cộng
	12.387,28
	23,26
	709,2
	1.307,5
	1.863,0
	2.880,4
	1.139,4
	1.904,7
	2.046,6
	536,5

	 2.4.1 Đất giao thông
	10.004,03
	18,79
	453,5
	1.013,6
	1.355,6
	2.501,1
	1.019,8
	1.679,0
	1.539,3
	442,2

	 2.4.2 Đất thủy lợi
	448,72
	0,84
	2,3
	1,4
	90,3
	25,1
	17,5
	4,5
	297,8
	9,8

	 2.4.3 Đất năng lượng, TT
	1.074,53
	2,02
	62,5
	186,8
	331,5
	208,2
	48,8
	88,7
	102,0
	46,2

	 2.4.4 Đất cơ sở văn hóa
	116,91
	0,22
	42,9
	14,5
	4,0
	11,0
	5,1
	22,3
	12,8
	4,5

	 2.4.5 Đất cơ sở y tế
	89,22
	0,17
	21,1
	8,2
	5,1
	14,3
	2,6
	7,2
	28,1
	2,6

	 2.4.6 Đất giáo dục -đào tạo
	432,10
	0,81
	71,6
	68,9
	54,6
	73,3
	35,6
	62,6
	39,8
	25,7

	 2.4.7 Đất thể dục-thể thao
	122,60
	0,23
	33,2
	5,8
	13,1
	28,5
	7,3
	20,9
	13,0
	0,8

	 2.4.8 Đất chợ
	53,73
	0,10
	1,8
	1,8
	8,5
	16,4
	2,9
	8,6
	9,1
	4,7

	 2.4.9 Đất di tích, danh lam
	21,66
	0,04
	 
	5,0
	0,3
	2,3
	 
	9,5
	4,6
	 

	 2.4.10 Đất bãi rác, xử lý rác
	23,80
	0,04
	20,4
	1,6
	 
	0,3
	 
	1,5
	0,1
	 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	79,53
	0,15
	7,6
	6,3
	4,8
	23,7
	6,4
	9,9
	18,1
	2,8

	4. Đất nghĩa trang, NĐ
	564,01
	1,06
	22,8
	80,5
	97,9
	108,6
	41,9
	100,2
	100,1
	12,0

	5. Đất sông suối &̀ MNCD
	25.299,92
	47,51
	247,6
	1.888,0
	7.798,0
	9.291,2
	567,9
	2.051,4
	1.669,1
	1.786,6

	 5.1 Đất sông suối
	5.989,82
	11,25
	110,2
	848,0
	522,2
	2.307,8
	487,7
	805,7
	704,6
	203,6

	 5.2 Đất có MNCD
	19.310,11
	36,26
	137,4
	1.040,0
	7.275,9
	6.983,4
	80,2
	1.245,7
	964,5
	1.583,0

	6. Đất phi NN khác
	66,21
	0,12
	8,1
	 
	42,0
	2,9
	 
	0,5
	 
	12,7


(*) Nguồn: Sở TN&MT, kiểm kê đất đai, 2005

Qua số liệu Bảng 2.7 cho ta một nhận xét khái quát như sau: Nhóm đất chuyên dùng tỉnh Bình Phước chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng diện tích tự nhiên, trong nhóm đất chuyên dùng, đất mặt nước chuyên dùng và sông suối chiếm tỷ trọng rất cao, các đất  sử dụng cho mục đích công cộng và sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng thấp.

Đến năm 2005, nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích là 53.251,37 ha, chiếm 7,74% DTTN toàn tỉnh (tương ứng tỷ lệ này ở vùng ĐNB là 13,52% và toàn quốc là 11,52%). Trong đó:

· Đất có mặt nước chuyên dùng có 25.299,92 ha, chiếm 47,51%DT đất chuyên dùng, trong đó đất sông suối là 5.989,82 ha, đất mặt nước chuyên dùng là 19.310,11 ha. Diện tích mặt nước chuyên dùng chính là diện tích các hồ nước lớn của tỉnh như hồ Thác Mơ, hồ Cần Đơn, hồ Sork Phu Miêng…

· Đất có mục đích công cộng như đất giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, di tích thắng cảnh… chỉ có 12.387,28 ha, chiếm 1,8%DTTN toàn tỉnh và chiếm 23,26%DT nhóm đất chuyên dùng. Trong đó, chủ yếu là đất giao thông 10.004,03 ha, chiếm 18,79%DT đất phi nông nghiệp và chiếm 80,76%DT các đất có mục đích công cộng.

· Đất ở có 5.704,99 ha, chiếm 0,83%DTTN toàn tỉnh và chiếm 10,71%DT nhóm đất phi nông nghiệp. Trong đất ở chủ yếu là đất ở nông thôn là 4.773,41 ha, chiếm 83,67% tổng diện tích đất ở. Đất ở đô thị chỉ có 931,59 ha, chiếm một tỷ trọng rất nhó khoảng 6,33% tổng diện tích đất ở.

 2.1. Hiện trạng sử dụng đất ở

	Bảng 2.8: HIỆN TRẠNG ĐẤT Ở NĂM 2005

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	Dân số và đất ở

	Số
	 
	2005 (*)
	Người
	m2/

	1
	2
	(ha)
	(%)
	2005
	người

	 
	TOÀN TỈNH
	5.704,99
	100,00
	814.400
	70,05

	 
	  - Đất ổ đô thị
	931,59
	16,33
	156.438
	59,55

	 
	  - Đất ổ NT
	4.773,40
	83,67
	657.962
	72,55

	1
	TX. Đồng Xoài
	488,69
	8,57
	66.780
	73,18

	2
	H. Đồng Phú
	767,05
	13,45
	142.594
	53,79

	3
	H. Bù Đăng
	981,82
	17,21
	112.064
	87,61

	4
	H. Phước Long
	357,51
	6,27
	51.312
	69,67

	5
	H. Bù Đốp
	1.335,23
	23,40
	183.196
	72,89

	6
	H. Lộc Ninh
	721,76
	12,65
	116.371
	62,02

	7
	H. Bình Long
	701,79
	12,30
	79.736
	88,01

	8
	H. Chơn Thành
	351,14
	6,15
	62.347
	56,32


Đất ở toàn tỉnh năm 2005 có 5.704,99 ha, chiếm 0,83%DTTN. Trong đó đất ở đô thị 931,59 ha, chiếm 16,32% DT đất ở, đất ở nông thôn 4.773,40 ha chiếm 83,6%DT đất ở. 

Bình quân chung đất ở toàn tỉnh là 70,05 m2/ng. Trong đó: 

· BQ đất ở đô thị là 59,55 m2/ng. Theo định mức đất ở đô thị tỉnh Bình Phước là 120m2/ng (theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến 2020). 

· BQ đất ở nông thôn là 72,55 m2/ng và 360 m2/hộ. Theo định mức chung đất ở nông thôn toàn tỉnh thường tính trong các phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã là 400 m2/hộ,

Bình quân đất ở rất khác nhau giữa các huyện: Huyện có bình quân đất ở cao nhất là huyện Bình Long là 88,01 m2/ng, thấp nhất là huyện Đồng Phú 53,79 m2/ng.

2.2.  Hiện trạng sử dụng đất các đất chuyên dùng

Năm 2005, đất chuyên dùng toàn tỉnh có 21.536,71 ha, chiếm 3,13%DTTN toàn tỉnh và chiếm 40,44%DT nhóm đất phi nông nghiệp. Trong đó đất trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp 561,47 ha; đất an ninh – quốc phòng 3.052,63 ha; đất sản xuất kinh doanh 5.535,33 ha; đất có mục đích công cộng 12.387 ha.

2.2.1. Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp bao gồm đất trụ sở HĐND, UBND, các tổ chức Đảng, Đoàn các cấp tỉnh, huyện, xã; trụ sở các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các phòng ban trực thuộc UBND huyện… Đến năm 2005, đất này có diện tích là 561,47 ha, chiếm 0,08%DTTN. Nhưng rất khác nhau giữa các huyện thị: TX Đồng Xoài 73,0 ha; huyện Đồng Phú 103,1 ha; Bù Đăng 37,7 ha; Phước Long 177,2 ha; Chơn Thành 19,4 ha; Bình Long 27,8 ha; Lộc Ninh 89,6 ha và Bù Đốp 33,7 ha.

2.2.2. Đất an ninh quốc phòng (AN-QP).

Đất an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh bao gồm đất của 3 lực lượng quản lý là quân đội, công an và bộ đội biên phòng. Tổng diện tích đất AN-QP năm 2005 là 3.052,63 ha (0,44%DTTN). 

Phân bố như sau: huyện Bình Long 1.169,2 ha;  TX. Đồng Xoài 54,9 ha; huyện Đồng Phú 948,8 ha; Bù Đăng 97,8 ha; Phước Long 246,8 ha; Chơn Thành 11,8 ha; Lộc Ninh 314,5 ha và Bù Đốp 181,8 ha.
2.2.3.  Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2005 có 5.535,33 ha, chiếm 0,8%DTTN. Gồm đất các khu và cụm công nghiệp  40186 ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 819,05 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng 276,86 ha và đất khai thác khoáng sản 253,38 ha.  

Đất khu và cụm công nghiệp: Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Trong đó đã xác định các khu, cụm công nghiệp ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I, bao gồm 3 khu đã có quy họach, 5 khu dự kiến đã chuyển từ đất cao su sang và 6 cụm công nghiệp, với diện tích là 3.325 ha.

Khu công nghiệp: Hiện đã quy hoạch và hình thành 3 khu công nghiệp:  KCN Chơn Thành, KCN Tân Khai và KCN Nam Đồng Phú. Các KCN này đã có quy hoạch chi tiết và đang đầu tư xây dựng cơ bản, một số nhà máy, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Diện tích của 3 KCN này là 660 ha. 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 3.296 ha cao su thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh Bình Phước phát triển công ghiệp và khu dân cư. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 5 khu CN, với diện tích 2.391 ha. Diện tích này tuy chưa sử dụng cho công nghiệp nhưng kiểm kê đất đai năm 2005 đã thống kê vào đất khu công nghiệp. Bao gồm các KCN: KCN Minh Hưng 700 ha, khu CN Tân Khai 262 ha, khu CN Đồng Xoài 658 ha, khu CN Nam Lộc Ninh (Lộc Ninh + Bù Đốp) 390 ha và khu CN Phước Long 381 ha.

Các cụm công nghiệp: Đã quy hoạch 6 cụm CN, với diện tích 274 ha. Cũng như đất các KCN, tuy chưa sử dụng nhiều cho công nghiệp nhưng diện tích trên đã được thống kê vào đất công nghiệp. 

II.3 . Biến động đất đai.

1. Tổng diện tích tự nhiên: Tổng diện tích tự nhiên năm 2005 so với năm 2000 tăng 2.681,1 ha do các nguyên nhân sau đây:

	Bảng 2.9:  TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI 2000-2005

	Loại sử dụng đất
	Năm 2000
	Năm 2005
	Tăng, giảm

	1
	2
	3
	4=3-2

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	685.599,00
	688.280,10
	2.681,10

	I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	619.350,00
	633.766,46
	14.416,46

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	430.914,00
	294.540,68
	-136.373,32

	2. Đất lâm nghiệp
	187.599,00
	337.469,15
	149.870,15

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	837,00
	1.624,75
	787,75

	5. Đất nông nghiệp khác
	 
	131,88
	131,88

	II. NHÓM ĐẤT PHI NN
	38.189,00
	53.251,40
	15.062,40

	1. Đất ở
	5.251,00
	5.705,00
	454,00

	2. Đất chuyên dùng
	12.210,47
	21.536,72
	9.326,25

	2.1. Đất trụ sở cơ quan, CTSN
	533,47
	561,47
	28,00

	2.2. Đất q.phòng a.ninh
	1.281,00
	3.052,63
	1.771,63

	2.3. Đất sản xuất kinh doanh PNN
	597,45
	5.535,33
	4.937,88

	2.4. Đất có mục đích công cộng
	9.798,55
	12.387,29
	2.588,74

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	72,53
	79,53
	7,00

	4. Đất nghĩa trang,nghĩa địa
	478,00
	564,01
	86,01

	5. Đất sông suối và mặt nước CD
	20.177,00
	25.299,93
	5.122,93

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	 
	66,21
	66,21

	III. NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	28.060,00
	1.262,24
	-26.797,76


Nguyên nhân khách quan chủ yếu là do chất lượng bản đồ dùng trong kiểm kê đất đai giữa hai thời điểm năm 2000 và năm 2005. Kiểm kê đất đai năm 2000 phần nhiều sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 nên số liệu kiểm kê có độ chính xác không cao. Kiểm kể đất đai năm 2005, có khoảng 150.618 ha được kiểm kê trên bản đồ địa chính, góp phần làm chính xác thêm số liệu về diện tích so với kiểm kê đất đai năm 2000.

Nguyên nhân chủ quan một phần do việc quản lý ranh giới hành chính còn nhiều bất cập, cán bộ địa chính và chính quyền nhiều xã còn chưa nắm rõ ranh giới hành chính của xã mình quản lý. Do vậy khi thành lập bản đồ địa chính và kể cả khi kiểm kê đất đai đều xảy ra tình trạng nhiều vị trí chồng lấn ranh giới lên nhau, hoặc bỏ sót nơi giáp giới hai đơn vị hành chính. 

2.  Nhóm đất nông nghiệp: 

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, nhóm đất nơng nghiệp cĩ biến động tăng. Trong 5 năm, đất nông nghiệp tăng 14.416,46 ha. Diện tích tăng thêm phần nhiều do khai hoang mở rộng đất nông nghiệp từ đất chưa sử dụng. 

Tuy vậy, giữa đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp có sự biến động đột biến trái ngược nhau. Đất sản xuất nông nghiệp giảm đột ngột từ 430.914 ha xuống còn 294.540 ha, sau 5 năm giảm tuyệt đối 136.373,32 ha. Đất lâm nghiệp tăng từ 187.599  ha năm 2000 lên 337.469 ha năm 2005, tăng tuyệt đối 149.870 ha. Nguyên nhân chính của sự biến động này là do đặc thù đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Phước và phương pháp kiểm kê đất đai giữa hai thời kỳ. Tỉnh Bình Phước vốn có diện tích đất lâm phần rất lớn, nhưng thực tế trong đó chỉ có khoảng 1/2 diện tích đất có rừng, diện tích còn lại hầu hết là trồng các cây nông nghiệp như điều, cao su, cây ăn quả, mì, hoa màu khác và các loại đất khác. Theo số liệu kiểm kê rừng của Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng II năm 1999 trong 351.374 ha đất lâm phần, đất có rừng là 165.172 ha, chiếm 47%; đất trống 41.659 ha, đất trồng cây nông nghiệp 132.992 ha. Thống kê đất đai năm 1999, tách 351.374 ha đất lâm phần ra các loại đất khác nhau: 165.172 ha đất có rừng thống kê vào đất lâm nghiệp, 132.992 ha đất có cây nông nghiệp thống kê vào đất sản xuất nông nghiệp, 41.659 ha thống kê vào đất chưa sử dụng và 11.551 ha là diện tích đất các hồ chứa nước, đất giao thông, đất thủy lợi, đất các công trình công cộng được thống kê vào đất phi nông nghiệp.

Tương tự năm 1999, thống kê đất đai năm 2000 tách 351.374 ha đất lâm phần ra các loại đất khác nhau: 187.599 ha đất có rừng thống kê vào đất lâm nghiệp, 142.000 ha đất có cây nông nghiệp thống kê vào đất sản xuất nông nghiệp, 12.350 ha là diện tích đất các hồ chứa nước, đất giao thông, đất thủy lợi, đất các công trình công cộng được thống kê vào đất phi nông nghiệp và 9.425 ha thống kê vào đất chưa sử dụng.

Đến năm 2005, thống kê thực hiện theo Thông tư 28/2004/BTNMT ngày 01/11/2004 v/v hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thì toàn bộ 337.469,15 ha đất do ngành lâm nghiệp quản lý được thống kê vào đất lâm nghiệp. Vì vậy, so với kiểm kê năm 2000, đất lâm nghiệp tăng vọt và đất sản xuất nông nghiệp giảm tương ứng.

3.  Nhóm đất phi nông nghiệp:

Từ năm 2000 đếnnăm 2005, đất phi nông nghiệp có xu hướng tăng rất nhanh, từ 38.189 ha (năm 2000) lên 53.251,4 ha (năm 2005), tăng tuyệt đối 15.062 ha. Hầu hết các đất phi nông nghiệp đều tăng. Trong đó, đất mặt nước chuyên dùng tăng nhiều nhất là 5.122,9 ha, sau đó ít dần là: đất khu công nghiệp tăng 4.186,04 ha; đất giao thông tăng 2.141 ha; đất quốc phòng tăng 1.771,63 ha; đất ở tăng 454 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng 345,6 ha; đất truyền dẫn năng lượng, truyền thông 268,53 ha; đất khai thác khoáng sản 212,38 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng 193,86 ha.

Diện tích đất phi nông nghiệp tăng nhanh nguyên nhân chính là do những năm qua tình hình kinh tế xã hội tỉnh BÌnh Phước phát triển khá nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp tăng theo. Đất mặt nước chuyên dùng tăng nhanh là do trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng hai hồ thủy điện lớn là Cần Đơn 2.749 ha, hồ Sok Phu Miêng 1.415 ha và đã giành 1.362 ha cho hồ Phước Hòa. Đất công nghiệp tăng là do UBND tỉnh đã tiếp nhận 3.269 ha từ Tổng Công ty Cao su Việt Nam thành lập các khu công nghiệp, theo Quyết định 524/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 26/5/2004. Đất giao thông tăng nhanh là do những năm qua UBND tỉnh đã thu hồi đất cắm mốc toàn bộ lộ giới theo quy chuẩn. Mặt khác, tỉnh đã giành khá nhiều đất cho mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Đất khai thác khoáng sản tăng là do bắt đầu khai thác mỏ đá vôi Tà Thiết cho việc sản xuất xi măng…

4.  Nhóm đất chưa sử dụng:

Đất chưa sử dụng giảm rất nhanh, từ 28.060 ha năm 2000 xuống còn 1.262,24 ha năm 2005; trong 5 năm giảm tới 26.797,76 ha. Nguyên nhân dẫn đến đất chưa sử dụng giảm là do hai nguyên nhân. (1) do khai hoang đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, nhưng diện tích không nhiều và (2) do quan niệm về đất chưa sử dụng rất khác nhau giữa thời điểm kiểm kê đất đai. Thời điểm năm 2000, đất không có rừng (đất trống, trảng cỏ, cây bụi…) trong đất lâm phần được thống kê vào đất chưa sử dụng. Thời điểm năm 2005, đất không có rừng nêu trên phần nhiều thống kê sang đất lâm nghiệp (đất trồng rừng).   

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC ĐẾN NĂM 2005.

III.1 Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 1998-2010. 

Năm 1999, UBND tỉnh đã xây dựng dự án Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000. Dự án phân thành ba thời kỳ 1998-2000, 2001-2005 và 2006-2010. So sánh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt đến năm 2005 với kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2005 cho một số nhận xét tổng quát sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2005 là 633.766,49 ha, vượt 8,83% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: thực hiện đến năm 2005 là 294.540,70 ha, đạt có 74,03% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005; Đất lâm nghiệp: thực hiện đến năm 2005 là 337.469,16 ha, vượt 83,92% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005. Nguyên nhân về việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2005 giữa đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp có chiều hướng trái ngược nhau như đã trình bày ở trên (khoản 2 Mục II.3 phần này).

- Đất nuôi trồng thủy sản: thực hiện đến năm 2005 là 1.624,75 ha, vượt 64,12% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005. Nguyên nhân chính là do trong giai đoạn vừa qua có sự chuyển dịch khá mạnh từ đất sản xuất lúa 01 vụ ở những hợp thủy, năng suất thấp sang đào ao nuôi trồng thủy sản khá mạnh mẽ và ngày càng có xu hướng tăng thêm.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2005 là 53.251,37 ha, đạt 89,59% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005, trong đó:

- Đất ở: thực hiện đến năm 2005 là 5.704,99 ha, đạt 82,89% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt năm 2005; 

- Đất chuyên dùng: thực hiện đến năm 2005 là 21.536,71 ha, đạt 96,35% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005; 

- Các loại đất khác: Đất nghĩa trang nghĩa địa đạt 78,01%; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng đạt 86,1% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005. 

3. Đất chưa sử dụng: Kết quả thực hiện giảm đến năm 2005 còn 1.262,24 ha, đạt 2,9% so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2005. Nguyên nhân như đã trình bày ở khoản 4, Mục II.3 phần này. 
III.2 Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001-2005. 

Năm 2001 UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2001-2005 và đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định Số 1127/QĐ-TTg ngày 26/11/2002. So sánh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2005 với kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2005 cho một số nhận xét tổng quát sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2005 là 633.766,49 ha, vượt 4,51% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: thực hiện đến năm 2005 là 294.540,70 ha, đạt có 69,95% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005; Đất lâm nghiệp: thực hiện đến năm 2005 là 337.469,16 ha, vượt 82,86 so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005. Nguyên nhân về việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2005 giữa đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp có chiều hướng trái ngược nhau như đã trình bày ở trên (khoản 2 Mục II.3 phần này).

- Đất nuôi trồng thủy sản: thực hiện đến năm 2005 là 1.624,75 ha, vượt 99,07% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005. Nguyên nhân chính là do trong giai đoạn vừa qua có sự chuyển dịch khá mạnh từ đất sản xuất lúa 01 vụ ở những hợp thủy, năng suất thấp sang đào ao nuôi trồng thủy sản khá mạnh mẽ và ngày càng có xu hướng tăng thêm.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2005 là 53.251,37 ha, đạt 102,89% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005, trong đó:

- Đất ở: thực hiện đến năm 2005 là 5.704,99 ha, đạt 93,3% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2005; 

- Đất chuyên dùng: thực hiện đến năm 2005 là 21.536,71 ha, đạt 115,93% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005; 

- Các loại đất khác: Đất nghĩa trang nghĩa địa đạt 115,8686%; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng đạt 95,95% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005. 

3. Đất chưa sử dụng: Kết quả thực hiện giảm đến năm 2005 còn 1.262,24 ha, đạt 4,6% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2005. 

III.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Bình Phước tuy là tỉnh mới thành lập từ năm 1997, nhưng đến năm 2005 đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch sử dụng đất cho cả ba cấp tỉnh, huyện, xã (Theo Bộ TN & MT đến cuối năm 2005, toàn quốc mới có 57/64 tỉnh, 62% tổng số đơn vị cấp huyện và 55% đơn vị cấp xã có QHSDĐ). Quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất các cấp đã góp phần quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của nhà nước. Nó trở thành căn cứ quan trọng để tiến hành giao đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho tiến trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua. Thể hiện ở một số lĩnh vực chính sau đây:

1. Về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: Để triển khai việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh đã cho xây dựng dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2010. Qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong ngành nông nghiệp đã hình thành những vùng sản xuất  tập trung cao những cây trồng truyền thống, đã góp phần tạo ra một khối lượng lớn nguyên vật liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 

· Vùng  sản xuất cao su với diện tích  khoảng 110.000 ha, tập trung trên khối đất đỏ bazan có chất lượng cao ở Phước Long, Lộc Ninh, Bình Long, Bù Đăng và trên khối đất xám phù sa cổ ở Chơn Thành, Đồng Phú. Hàng năm đã sản xuất ra một khối lượng mủ cao su khá lớn trên 100.000 tấn phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. 

· Vùng sản xuất điều tập trung, với diện tích khoảng trên 150.000 ha (kể cả trong đất lâm phần), hàng năm cung cấp từ 100.000 – 110.000 tấn hạt điều phục vụ cho chế biến và xuất khẩu…. Ngoài ra Bình Phước còn có những vùng sản xuất tập trung cây tiêu, cây ăn trái, mỳ, bắp… Cho đến nay cây cao su, điều, tiêu của tỉnh Bình Phước đã dẫn đầu toàn quốc cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp đã trở thành ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó chiếm vị trí số một trong tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh. Theo số liệu năm 2005, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng 57,3%, đóng góp 48,9% tổng số tăng GDP. Kinh tế khu vực nông nghiệp phát triển ổn định có ý nghĩa quyết định tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống, gìn giữ ổn định xã hội và đảm bảo tốt an ninh trật tự. 

2. Việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất các đô thị: Ngay sau khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 1998-2010 được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã cho xây dựng quy hoạch chi tiết cho tất cả các đô thị hiện có và các đô thị sẽ hình thành mới. Bao gồm: quy hoạch mới thị xã Đồng Xoài, từ một thị trấn huyện lỵ lên thị xã tỉnh lỵ; điều chỉnh quy hoạch các thị trấn hiện hữu như thị trấn Đức Phong, thị trấn Phước Bình, thị trấn An Lộc, thị trấn Lộc Ninh, thị trấn Chơn Thành; quy hoạch mới 02 thị trấn huyện lỵ là thị trấn Tân Phú và thị trấn Thanh Bình. Việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất các đô thị được kiểm soát khá chặt chẽ, đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, phát huy tốt chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học của cả tỉnh và các huyện.  

3. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch đất các khu công nghiệp: Bình Phước những năm  trước chưa phải là địa bàn thu hút đầu tư cho phát triển các khu công nghiệp. Nhưng chắc  chắn những năm gần đây và đặc biệt là sau những năm 2010, Bình Phước sẽ được hưởng sự lan tỏa và dãn nở của các trung tâm công nghiệp lớn của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Vì vậy, UBND tỉnh đã có chủ trương và cho tiến hành quy hoạch sử dụng đất các khu công nghiệp với kết quả như sau:

Hiện đã quy hoạch và hình thành 3 khu công nghiệp, đã có quy hoạch chi tiết và đang đầu tư xây dựng cơ bản, một số nhà máy, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Diện tích của 3 KCN này là 660 ha. 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 3.296 ha cao su thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh Bình Phước phát triển công nghiệp và khu dân cư. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 5 khu CN, với diện tích 2.391 ha. Bao gồm các khu công nghiệp: Minh Hưng 700 ha, Tân Khai 262 ha, Đồng Xoài 658 ha, Lộc Ninh 390 ha, Phước Long 381 ha. Các khu công nghiệp trên đã được Bộ Kế hoạch – Đầu tư ghi vào danh mục các khu công nghiệp được điều chỉnh.

Bên cạnh thành tựu đã đạt được, cũng còn một một số hạn chế chính sau đây:

Việc sắp xếp và thực hiện quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm. Theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, đất lâm nghiệp đến năm 2010 là 207.330 ha. Đến năm 2005 diện tích lâm nghiệp vẫn là 337.469 ha. Khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Phước đã tiến hành quy hoạch sắp xếp lại các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dự án này đã sắp xếp như sau: 

· Giao cho các đơn vị lâm nghiệp quản lý 209.459 ha, trong đó giao các ban quản lý thực hiện nhiệm vụ công ích 192.107 ha, các công ty lâm nghiệp 17.352 ha.  

· Diện tích 104.570 ha giao cho các dự án phát triển kinh tế (dự án trồng cao su, rừng nguyên liệu, trồng cỏ chăn nuôi…), chương trình mục tiêu quốc gia (đất cho chương trình 134, đất kinh tế, quốc phòng…) và giao về địa phương.

Như vậy, từ nay đến 2010, diện tích 104.570 ha nói trên phần nhiều sẽ chuyển thành đất nông nghiệp, còn khoảng 10% diện tích sẽ chuyển sang các đất phi nông nghiệp. 

IV. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI

IV.1. Đánh giá khả năng thích nghi đất đai.

Để góp phần xác định tiềm năng đất đai, một chuyên đề đánh giá đất đai tỉnh Bình Phước đã được thực hiện. Trong chuyên đề này, đánh giá đất đai được thực hiện theo phương pháp của FAO, 1976 và các hướng dẫn tiếp theo, 1983, 1985, 1989, với các sản phẩm sau:

· Bản đồ đất tỷ lệ 1/100.000; 

· Bản đồ tài nguyên đất đai tỷ lệ 1/100.000; 

· Bản đồ đánh giá khả năng thích nghi đất đai tỷ lệ 1/100.000; 

Sau đây là phần tóm tắt kết quả đánh giá đất tỉnh Bình Phước: 

1. Kết quả xây dựng bản đồ tài nguyên đất đai.

Bản đồ tài nguyên đất đai, còn được gọi là bản đồ đơn vị đất đai. Bản đồ này được xây dựng trên cơ sở chồng xếp các bản đồ đơn tính về các yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến chất lượng đất đai và việc sử dụng đất đai.

Các yếu tố tự nhiên được lựa chọn cho việc xây dựng bản đồ tài nguyên đất gồm: 

1) Loại đất, 

2) Độ dốc địa hình, 

3) Độ dày tầng đất, 

4) Thành phần cơ giới,

5) Khả năng tưới,

6)  Lượng mưa,

7) Nhiệt độ trung bình năm,

8) Số giờ nắng/ngày.

Bằng phương pháp chồng xếp 8 loại bản đồ đơn tính về các yếu tố kể trên với kỹ thuật GIS, đã xây dựng được bản đồ tài nguyên đất đai tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000, với 103 đơn vị đất đai. Như vậy, mỗi đơn vị đất đai đã thể hiện tương đối đầy đủ thuộc tính của chúng và thể hiện chất lượng đích thực của đơn vị đất mà trước đó bản đồ thổ nhưỡng không thể hiện đầy đủ. 

Trên bản đồ 1/100.000, toàn tỉnh có 103 đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) trong đó:

· Vùng đất hình thành trên đá bazan (đỏ bazan) có 47 ĐVĐĐ từ số 1 đến số 47; 

· Vùng đất hình thành trên phù sa cổ (X & Fp) có 15 ĐVĐĐ từ số 48 đến số 62; 

· Vùng đất phù sa có 1 ĐVĐĐ là đơn vị số 63; 

· Vùng đất dốc tụ và gley có 20 ĐVĐĐ từ số 64 đến số 83; 

· Vùng đất hình thành trên đá phiến sét có 19 ĐVĐĐ từ số 84 đến số 102; 

· Vùng đất hình thành trên đá granit có 1 ĐVĐĐ là đơn vị 103. 

2. Kết quả đánh giá khả năng thích nghi đất đai:

Mỗi đơn vị đất đai có chất lượng riêng và nó thích hợp với một số loại hình sử dụng đất nhất định. Loại hình sử dụng đất chính trong dự án được phân tích xem xét mối quan hệ giữa chúng với các yếu tố tự nhiên, đất đai, môi trường, các biện pháp quản trị đất và lợi ích kinh tế đó là: (i) Đất nông nghiệp, (ii) Các đất xây dựng và dân cư và (iii) Đất lâm nghiệp (Đất trồng rừng)            

              


(i) Đất nông nghiệp được chi tiết bởi  07 loại hình chính: (1) Cao su; (2) Điều; (3) Cà phê; (4) Tiêu; (5) Cây ăn quả; (6) Lúa và (7) Màu.

(ii) Đất lâm nghiệp (Đất trồng rừng)


(ii) Đất xây dựng bao gồm các đất: Đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, giao thông và các công trình công cộng. Các loại sử dụng này yêu cầu có nền móng địa chất vững, địa hình cao thoát nước, có nguồn nước sử dụng cho công nghiệp và sinh hoạt.

Trên cơ sở đối chiếu giữa chất lượng các đơn vị đất đai và yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất nêu trên, một kết quả đánh giá khả năng thích nghi của từng đơn vị đất đai với các loại hình sử dụng đất trên và bản đồ đánh giá khả năng thích nghi đất đai 

Qua kết quả đánh giá đất đai cho thấy:
1. Quỹ đất tỉnh Bình Phước có chất lượng rất cao:
Trong tổng quỹ đất 688280 ha, có tới 96,59% diện tích có khả năng sử dụng cho nông nghiệp. 


Bảng 2.10: THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT THEO KHẢ NĂNG THÍCH NGHI

	
	Cấp thích nghi (*)
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	Loại hình sử dụng đất
	S1 + S2
	
	S1
	
	S2
	
	S3
	
	N
	
	diện tích

	
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	đánh giá

	Cây CN lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  - Cao su
	356.019
	53,7
	198.044
	29,8
	157.975
	23,8
	105.900
	16
	201.629
	30,4
	663.548

	  - Điều
	367.597
	55,4
	175.266
	26,4
	192.331
	29,0
	153.005
	23
	142.946
	21,5
	663.548

	  - Cà phê
	160.614
	24,2
	69.922
	10,5
	90.692
	13,7
	89.500
	13
	413.434
	62,3
	663.548

	  - Tiêu
	253.127
	38,1
	81.257
	12,2
	171.870
	25,9
	
	0
	410.421
	61,9
	663.548

	Cây ăn quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Nhãn
	252.861
	38,1
	77.673
	11,7
	175.188
	26,4
	34.875
	5,3
	375.812
	56,6
	663.548

	 - Sầu riêng/chôm
	134.866
	20,3
	75.100
	11,3
	59.766
	9,0
	103.421
	16
	425.261
	64,1
	663.548

	 - Cam/bưởi
	158.930
	24,0
	58.581
	8,8
	100.349
	15,1
	91.184
	14
	413.434
	62,3
	663.548

	 - Xoài/mit
	367.597
	55,4
	198.044
	29,8
	169.553
	25,6
	153.005
	23
	142.946
	21,5
	663.548

	Cây hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  - Lúa 2-3 vụ có tưới
	29.695
	4,5
	29.695
	4,5
	
	0,0
	
	0
	633.853
	95,5
	663.548

	  - Mỳ
	430.550
	64,9
	250.526
	37,8
	180.024
	27,1
	90.052
	14
	142.946
	21,5
	663.548


(*) S1: Rất thích nghi; S2: Thích nghi trung bình; S3: Ít thích nghi và N là không thích nghi.

Trong đó:

· Loại rất tốt có 369.697 ha, chiếm 57,86%DTTN; thích hợp với các cây trồng chủ lực của tỉnh: cao su, tiêu, cây ăn quả, điều.

· Loại tốt có 58.093 ha (8,47%DTTN); thích hợp với cao su, cây ăn quả, điều tiêu và các cây hàng năm như: Lúa, mì, bắp, rau màu…   

· Loại trung bình có 93.889 ha (13,69%DTTN); thích hợp chủ yếu với các cây lâu năm: Cao su, cây ăn quả, điều, tiêu và các cây hàng năm như lúa, màu…

· Loại kém có 113.574 ha (16,57%DTTN); thích hợp chủ yêu với điều, mì

2. Khả năng sử dụng cho sản xuất nông nghiệp là rất lớn, đặc biệt có khả năng rất cao cho các cây dài ngày như cao su, điều, tiêu và cây ăn quả (Bảng 2.10).

IV.2. Phân vùng sử dụng đất và vấn đề tiềm năng đất đai.

Để đánh giá tiềm năng đất đai và xây dựng định hướng sử dụng đất toàn tỉnh cũng như từng vùng sinh thái, trong quá trình xây dựng dự án QHSDĐ đã tiến hành xây dựng bản đồ phân vùng sử dụng đất trên quan điểm của ngành quản lý đất đai.

Trên cơ sở các tài liệu, bản đồ về tài nguyên đất đai, khí hậu, nước, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, các tài liệu quy hoạch các ngành (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, đô thị, du lịch, thể thao...) tiến hành xây dựng bản đồ phân vùng sử dụng đất tỉnh Bình Phước, nhằm đánh giá tiềm năng đất đai, xác định khả năng sử dụng đất, định hướng sử dụng đất cho mỗi vùng và mỗi tiểu vùng, làm cơ sở cho việc định hướng QHSDĐ, bố trí sử dụng đất đai trong các phương án quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Theo quan điểm của ngành Địa chính, đất đai được chia thành các loại sử dụng chính: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng, đất ở và đất chưa sử dụng. Trong đó đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở có diện tích lớn và tương đối tập trung. Các đất chuyên dùng phân tán, đan xen trong đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở. Đất chưa sử dụng trong tương lai sẽ khai thác hết để bổ sung cho các loại đất còn lại. Vì vậy, phân vùng sử dụng đất toàn tỉnh được chia thành 3 vùng và 6 tiểu vùng.

Vùng I: Vùng đất  nông nghiệp

Vùng II: Vùng đất lâm nghiệp được chia làm 3 tiểu vùng:

Vùng III: Vùng đất  đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

3.1.1.1 Vùng I: Vùng đất nông nghiệp.

Phân bố ở phần trung tâm và phía Nam của tỉnh ở hầu hết các huyện. Phương hướng sử dụng đất chính của vùng này là sản xuất nông nghiệp, với các cây dài ngày vừa có ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa bảo vệ môi trường. 

Vùng I được chia thành 02 tiểu vùng:

Tiểu vùng I1: Tiểu vùng chuyên canh cây CN lâu năm. 

1. Phân bố ở trung tâm tỉnh, chủ yếu ở 3 huyện: Lộc Ninh (Các xã phía Nam và Đông Nam); huyện Bình Long (các xã phía Bắc và Đông Bắc); huyện Phước Long (các xã phía Nam và Tây Nam); một phần nhỏ ở trung tâm huyện Bù Đăng và một phần nhỏ phía Bắc huyện Đồng Phú. 

2. Đặc tính đất: Theo bản đồ đất nó có các loại sau: đất xám, đất đen, đất nâu đỏ trên bazan, đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất vàng đỏ trên đá granit, đất dốc tụ và đất sói mòn trơ sỏi đá. Trong đó chủ yếu là đất nâu đỏ trên Bazan (Fk): 130.835 ha, đất nâu vàng trên bazan (Fu): 40.994 ha; đất dốc tụ 16.082 ha.

3. Hiện trạng sử dụng: Chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chiếm khoảng 77% DT tiểu vùng, với các cây lâu năm như: cao su, điều, cà phê, tiêu, cây ăn quả. Các cây hàng năm được trồng xen kẽ hoặc trồng dưới tán cây dài ngày trong thời gian cây dài ngày chưa khép tán. Ngoài ra có các đất khác như đất ở, đất chuyên dùng là 50.311 ha. 

4. Định hướng sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp, mà chủ yếu là trồng các cây lâu năm như cao su, cà phê, điều, tiêu và một số cây ăn quả.
Tiểu vùng I2: Tiểu vùng hỗn hợp cây lâu năm và cây hàng năm. Có diện tích 58.348 ha (8,51% DT toàn tỉnh). 

1. Phâ ở phía nam của tỉnh, tập trung ở 3 huyện: Huyện Bình Long (Các xã phía Nam), các xã huyện Chơn Thành và xã Tân Lập huyện Đồng Phú. 

2. Đặc tính đất: Theo bản đồ đất nó có các loại đất sau: Đất xám trên phù sa cổ, đất xám gley, đất nâu vàng trên bazan, đất nâu vàng trên phù sa cổ và đất dốc tụ. Trong đó chủ yếu là đất xám 48.430 ha, chiếm 83% DT tiểu vùng. Nhìn chung đất có chất lượng xấu. 

3. Hiện trạng sử dụng: Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, khoảng 88% DT tiểu vùng. Cây trồng chính vẫn là cây dài ngày như cao su, điều, tiêu, cà phê, cây ăn trái. Có diện tích cây hàng năm đáng kể hơn tiểu vùng I1.
4. Định hướng sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp, trồng các cây dài ngày như cao su, điều, tiêu và một số cây hàng năm như mía, khoai mỳ, đậu đỗ và các loại hoa màu cạn.
3.1.1.2 Vùng II: Vùng đất lâm nghiệp.

Phân bố ở phía Bắc và hai rìa phía Tây và phía Đông của tỉnh. Phương hướng sử dụng đất chính của vùng này là bảo vệ nghiêm ngặt đất có rừng hiện tại, trồng rừng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, đồng thời sản xuất một số cây nông nghiệp mà chủ yếu là các cây dài ngày có khả năng che phủ cao.

1. Đặc tính đất: Theo bản đồ đất có́ 7 loại đất: Đất phù sa, đất xám, đất nâu đỏ và đất nâu vàng trên bazan, đất vàng đỏ trên phiến sét, đất nâu vàng trên phù sa cổ và đất dốc tụ. Trong đó chủ yếu là đất nâu đỏ và nâu vàng trên bazan (Fk+Fu): 110.300 ha, chiếm 58% DT tiểu vùng. Nhìn chung, đất có chất lượng khá tốt. 
2. Hiện trạng sử dụng: Tiểu vùng này chủ yếu là đất có rừng. Nhưng đất rừng so với trước đây đã bị khai phá nhiều, một diện tích không nhỏ đã chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Hiện có 136.080 ha đất có rừng chiếm 71% DT tiểu vùng, đât nông nghiệp 22.607 ha và đất khác 32.498 ha.
3. Định hướng sử dụng đất: Bảo vệ rừng hiện có một cách nghiêm ngặt, trồng rừng bổ sung ở những đất không có rừng. 

Vùng II được chia thành 03 tiểu vùng:

1. Tiểu vùng II1: Tiểu vùng đất lâm nghiệp phía Tây. Bao gồm các xã Lộc Tiến, Lộc Thiện, Lộc Thành thuộc huyện Lộc Ninh.

2. Tiểu vùng II2: Tiểu vùng đất lâm nghiệp phía Bắc. Bao gồm các xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập thuộc huyện Phước Long.

3. Tiểu vùng II3: Tiểu vùng đất lâm nghiệp phía Đông. Bao gồm các xã Đồng Nai, Thống Nhất, Đăng Hà thuộc huyện Bù Đăng, một phần xã Tân Hưng thuộc huyện Đồng Phú. 

3.1.1.3 Vùng III: Vùng đất đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Bao gồm toàn bộ thị xã Đồng Xoài, huyện Chơn Thành và một phần huyện Bình Long. Phương hướng sử dụng đất chính của vùng này  là xây dựng đô thị, khu công nghiệp tập trung, trụ sở các cơ quan quản lý của tỉnh. Là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa xã hội của tỉnh.

Vùng III được chia thành 02 tiểu vùng:

Tiểu vùng III1: Tiểu vùng đô thị và công nghiệp. 

1. Phân bố  bao gồm các phường nội thị của thị xã Đồng Xoài. 

2. Đặc tính đất: Theo bản đồ đất có́ 5 loại đất : đất xám trên phù sa cổ, đất xám gley, đất nâu vàng trên bazan, đất vàng đỏ trên đá phiến sét, đất nâu vàng trên phù sa cổ. Trong đó chủ yếu là đất xám (X+Xg): 1041 ha, chiếm 63% DT tiểu vùng. Nhìn chung đất có chất lượng không cao nhưng có nền móng địa chất vững, rất thuận lợi cho xây dựng các công trình.
3. Hiện trạng sử dụng: Vùng sản xuất nông nghiệp là chính và đất xây dựng trụ sở, các công trình công cộng và đất ở. Hiện có 1.005 ha đất nông nghiệp và đất khác 650 ha.
4. Định hướng sử dụng đất: Xây dựng đô thị, khu công nghiệp tập trung, trụ sở các cơ quan quản lý của tỉnh, trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa xã hội của tỉnh.

Tiểu vùng III2: Tiểu vùng nông nghiệp ven đô thị. 

1. Phân bố  bao gồm các xã còn lại xung quanh khu trung tâm thị xã. 

2. Đặc tính đất: Theo bản đồ đất có́ 7 loại đất : đất xám trên phù sa cổ, đất xám gley, đất nâu đỏ và đất nâu vàng trên bazan, đất vàng đỏ trên đá phiến sét, đất nâu vàng trên phù sa cổ và đất dốc tụ. Trong đó chủ yếu là đất xám và đất nâu vàng trên phù sa cổ (X+Fp): 9.227 ha, chiếm 69% DT tiểu vùng. Nhìn chung đất có chất lượng không tốt bằng các tiểu vùng khác trong tỉnh.
3. Hiện trạng sử dụng: Sử dụng chính là sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cây lâu năm như: Cao su, điều, cây ăn quả và một diện tích không nhỏ các cây hoa màu hàng năm. Hiện có 12.545 ha đất nông nghiệp và 765 ha đất khác. 

4. Định hướng sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp bao gồm các loại rau màu, cây ăn quả phục vụ đô thị, với các sản phẩm có chất lượng cao. Đồng thời sản xuất các cây công nghiệp làm nguyên liệu cho công nghiệp.

IV.3. Khái quát tiềm năng sử dụng đất đai:

Trên cơ sở bản đồ đánh giá đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ phân vùng định hướng sử dụng đất cho thấy: 

1.  Khái quát chung.

Bình Phước là tỉnh có quỹ đất tương đối lớn, diện tích đất bình quân trên đầu người khá cao, sử dụng đất chủ yếu cho nông, lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng còn rất thấp. Do đó, vấn đề sức ép về sử dụng đất chưa cao, tiềm năng chung về sử dụng đất còn rất lớn. Hơn nữa, khả năng chuyển đổi đất nông nghiệp sang các đất phi nông nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới còn khá dồi dào. 

Bình Phước có tổng diện tích tự nhiên (DTTN) là 688.280 ha, trong đó: Sử dụng cho sản xuất nông nghiệp là 294.540 ha, chiếm 42,79%DTTN; Đất lâm nghiệp 337.469 ha, chiếm 49,03%DTTN; Đất phi nông nghiệp chỉ có 53.251 ha, chiếm 7,74%DTTN.

Bình quân diện tích tự nhiên trên đầu người 8659,4 m2/người, gấp hơn 2 lần bình quân toàn quốc, hơn 4 lần bình quân vùng ĐNB. Bình quân đất sản xuất nông nghiệp trên đầu người 3.705,7 m2/người, gấp gần 3 lần vùng ĐNB và hơn 3 lần toàn quốc. Bình quân đất lâm nghiệp 4.245 m2/ng, gấp gần 4 lần toàn quốc và gấp 10 lần  vùng ĐNB. 

Về mặt vị trí địa lý kinh tế như đã nêu ở Mục I.1 Phần I, cho thấy Bình Phước đang có lợi thế khá lớn về phát triển nông nghiệp, với những cây trồng chiến lược, có tỷ suất hàng hóa xuất khẩu cao mà ít có tỉnh nào có được: dẫn đầu về diện tích, năng suất và sản lượng 3 cây trồng chính là cao su, điều, tiêu. Và khả năng mở rộng diện tích các cây trồng này còn khá lớn. Với cây cao su khả năng có thể mở rộng tối đa được vào khoảng 140.000-150.000 ha; điều khoảng 160.000 -170.000 ha; tiêu từ 15.000-20.000 ha; cây ăn quả khoảng 20.000 -25.000 ha. Ngoài các cây trồng chính trên, chăn nuôi đại gia súc cũng là một thế mạnh của tỉnh như bò, trâu. Trong tương lai gần (10-15 năm) sản xuất nông nghiệp với các cây và vật nuôi truyền thống nói trên vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.

Về lâu dài, khoảng 10-15 năm sau, khi mà các trung tâm công nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai phát triển đến mức độ cao, Bình Phước sẽ được hưởng sức dãn nở về phát triển công nghiệp của các trung tâm công nghiệp lớn nói trên. Vì vậy, UBND tỉnh đã có kế hoạch giành đất cho phát triển các khu công nghiệp trong tương lai là cần thiết. Khu vực thị trấn Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài, dọc các quốc lộ QL-13, QL-14, QL-741 là những khu vực rất thuận lợi cho phát triển các khu công nghiệp về mặt đất đai, địa hình, địa chất, giao thông vận tải…    

Tuy vậy, quỹ đất của Bình Phước đã đưa vào sử dụng khá triệt để, khả năng khai thác đất chưa sử dụng bổ sung cho các mục đích sử dụng khác không còn nhiều. Trong 688.280 ha đất tự nhiên, đã đưa vào sử dụng 687.018 ha, chiếm 99,82%. Đất chưa sử dụng chỉ còn 1.262 ha, khả năng khai thác đưa vào sử dụng không đáng kể. Cho thấy, trong thời gian tới khi nhu cầu đất phi nông nghiệp ngày càng cao nhằm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, thì việc giảm một diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp khá lớn để chuyển sang cho các mục đích phi nông nghiệp là xu thế tất yếu. 

2. Tiềm năng đất sản xuất nông ngiệp (Bao gồm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản).

Thông qua kết quả đánh giá đất đai, có xem xét đến hiện trạng sử dụng đất và tình hình kinh tế – xã hội cho thấy khả năng đất nông nghiệp của tỉnh như sau: Đất sản xuất nông nghiệp hiện tại (năm 2005) của tỉnh Bình Phước là 296.165 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 294.540 ha và nuôi thủy sản 1.625 ha. Trong tương lai có khả năng chuyển từ đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp khoảng 110.000 ha. Đồng thời đất nông nghiệp có khả năng mất đi cho các mục đích khác như đất ở, các đất chuyên dùng, vấn đề đô thị hóa khoảng 15.000 ha. Như vậy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2010 có khoảng 390.000-400.000 ha. 

Trong tổng diện tích đất nông nghiệp có khả năng bố trí: 

· Khoảng 360.000-370.000 ha cây dài ngày, 20.000-30.000 ha cây hàng năm. 

· Trong cây dài ngày có khoảng 140.000-150.000 ha cao su, cà phê khoảng 10.000-12.000 ha, cây điều khoảng 160.000-170.000 ha, cây ăn quả khoảng 20.000-26.000 ha, tiêu khoảng 13.000-15.000 ha, còn lại là các cây trồng khác. 

· Trong cây hàng năm chủ yếu là các loại cây hoa màu khoảng 10.000 ha, lúa màu khoảng 11.000 ha, còn lại là các cây hàng năm khác.

Khả năng điều chỉnh sử dụng nội bộ đất nông nghiệp:

Trong đất nông nghiệp hiện tại, có diện tích không nhỏ đang sản xuất các  cây  trồng  kém hiệu quả có thể chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả hơn: 

· Đất lúa 1 vụ hiện có khoảng 7.300 ha, có thể chuyển sang lúa 2 vụ ở  những  nơi  có nước tưới khoảng 3.000 ha, còn lại có thể chuyển sang nuôi trồng thủy  sản và hoa  màu,  hoặc luân canh lúa màu. 

· Đất màu và các cây trồng cạn hàng năm hiện có khoảng 45.000 ha, có khả năng chuyển cho sử  dụng khác 12.000 ha, trong đó  cao su khoảng 2.000 ha, điều khoảng 5.000-6.000 ha. 

· Cà phê hiện có khoảng 14.000 ha, có thể chuyển cho các mục đích sử dụng khác khoảng 3.000-4.000 ha, chủ yếu sang cây ăn quả và trồng tiêu.

· Cây điều có diện tích rất lớn, cây  điều chủ yếu trồng trong lâm phần và trồng nhiều trên các loại đất có chất  lượng  tốt.  Từ  đất này có thể chuyển qua trồng cao su, cây ăn quả, tiêu…

3. Tiềm năng đất lâm nghiệp.

Bình Phước vốn là tỉnh có tiềm năng đất lâm nghiệp lớn nhất vùng ĐNB, với diện tích hiện tại là 337.469 ha, chiếm 49,03%, chiếm 26,77% diện tích đất lâm nghiệp vùng ĐNB, với tập đoàn thực vật rất phong phú. Tuy vậy, chất lượng rừng rất thấp; trong 337.469 ha đất lâm nghiệp còn khoảng 167.000 ha đất có rừng, trong đó chủ yếu là rừng nghèo, rừng tre nứa. Rừng giàu (IIIA3) chỉ chiếm khoảng 3% diện tích đất có rừng. Một diện tích khá lớn bị xâm canh trồng các cây nông nghiệp khoảng 128.477 ha (Sở NN&PTNT, 2004). Theo chủ trương chung, UBND tỉnh đang tổ chức sắp xếp đổi mới và phát triển các đơn vị lâm nghiệp. Dự kiến giao cho địa phương quản lý khoảng 104.570 ha (trong đó có 77.377 ha đất xâm canh). Đất lâm nghiệp còn lại giao cho các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp là 209.459 ha.

4. Tiềm năng đất công nghiệp.

Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

· Định hướng phát triển KT-XH của vùng và tỉnh.

· Vị trí địa lý của khu vực.

· Cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp.

· Nguồn nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp.

· Điều kiện đất đai địa hình.

· Hiện trạng sử dụng đất.

Về định hướng phát triển KT-XH của vùng và tỉnh: Theo quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020, phương hướng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh đã xác định và tập trung vào các ngành sau:

· Công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

· Công nghiệp chế biến nông lâm sản.

· Phát triển tiểu thủ công nghiệp địa phương.
Về nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp bao gồm các nguyên liệu sau:

· Khoáng sản bao gồm: mỏ đá vôi Tà Thiết có trữ lượng 300 triệu tấn, với khả năng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng 2 triệu tấn/năm. Mỏ Bauxit ở Đức Bổn, Bù Na, sóc Bom Bo, có trữ lượng khoảng 250 triệu tấn, ngoài ra còn có 6 mỏ sét gạch ngói, 2 mỏ đá bazan, 4 mỏ laterit, 2 mỏ cuội sỏi, 1 mỏ Gabro….

· Có nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp khá phong phú, đến năm 2010 có khoảng 130.000 tấn cao su, 150.000-160.000 tấn điều, 30.000 tấn tiêu, 40.000 tấn bắp, 45.000-50.000 tấn lúa, khoảng 250.000 tấn mì … 

· Trong tương lai nguồn lâm sản cũng rất lớn, với diện tích 165.000 ha rừng hiện tại và đến năm 2010 nâng lên khoảng 209.000 ha. Với sản lượng lâm sản hàng năm có thể cung cấp khoảng 6.000 m3 gỗ, 3 triệu cây lồ ô và khoảng 30.000 sợi mây.

Về điều kiện đất đai, địa hình, địa chất và hiện trạng sử dụng khá thuận lợi có phát triển công nghiệp. Đất đai chủ yếu là các đất đồi núi có địa hình đồi bằng, nền địa chất công trình vững chắc, thuận lợi cho việc xây dựng. Hiện trạng sử dụng chủ yếu là đất nông nghiệp, thuận lợi cho việc đền bù giải tỏa giành mặt bằng cho xây dựng công nghiệp.

Về vị trí địa lý, Bình Phước là tỉnh thuộc vùng KTTĐPN, là nơi giao lưu giữa vùng Tây Nguyên với vùng ĐNB và vùng đồng bằng sông Cửu Long là một thuận lợi căn bản cho phát triển công nghiệp. Tuy vậy, so với các tỉnh vùng ĐNB và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Phước xa các thành phố lớn, xa cảng, xa sân bay… Cho nên, những giai đoạn gần đây sức thu hút về đầu tư công nghiệp từ bên ngoài tỉnh còn khó khăn. Trong tương lai gần công nghiệp của Bình Phước sẽ có khả năng phát triển.
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